
STT Dịch vụ Mã Nhà cung cấp

I Thanh toán cước viễn thông

1 Mã thẻ trả trước Viettel PCE

2 Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT

Thanh toán cước Mobifone trả sau VMSPOST

Thanh toán cước Vinaphone trả sau VNPPOST

Thanh toán cước Mobifone trả trước VMSPRE

Thanh toán cước Vinaphone trả trước VNPPRE

Thanh toán cước Gmobile trả trước BEEPRE

Thanh toán cước Vietnam Mobile trả trước VNMPRE

Mã thẻ trả trước Mobifone VMSPCE

Mã thẻ trả trước Vinaphone VNPPCE

Mã thẻ trả trước Gmobile BEEPCE

Mã thẻ trả trước Vietnam Mobile VNMPCE

Mã thẻ trả trước thẻ Vcoin VCOIN

Mã thẻ trả trước thẻ Gate GATE

Mã thẻ trả trước thẻ Zing

+ Mệnh giá 10.000 VNĐ, 20.000 VNĐ ZING1020

+ Mệnh giá khác ZING

Mã thẻ trả trướcthẻ Garena GARENA

Mã thẻ trả trước thẻ OnCash ONCASH

3 Công ty Cổ phần truyền thông IO (IOMEDIA)

Thanh toán cước Vinaphone trả sau IOVNPPOST

Thanh toán cước Mobifone trả sau IOVMSPOST

Thanh toán cước Vinaphone trả trước IOVNPPRE

Thanh toán cước Mobifone trả trước IOVMSPRE

Thanh toán cước GMobile trả trước IOBEEPRE

Thanh toán cước Vietnam Mobile trả trước IOVNMPRE

Mã thẻ trả trước Gmobile IOBEEPCE

Mã thẻ trả trước Mobifone IOVMSPCE

Mã thẻ trả trướcVietnam Mobile IOVNMPCE

Mã thẻ trả trước Vinaphone IOVNPPCE

4 Công ty CP Giải trí Minh châu MCG

II Thanh toán tiền nước

1 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân NPHT

2 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành NBT

3 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa NTH

4 Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An NTA

5 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định NGD

6 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức NTD

DANH SÁCH CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRIỂN KHAI 
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7 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè NNB

8 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ lớn NCL

9 Công ty Cấp nước Huế NHUE

III Thanh toán tiền điện

1 Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh EVNHCM

2 Công ty Điện lực Đắc Lắc DLKPC12

3 Công ty Điện lực Kon Tum KTMPC11

4 Công ty Điện lực Quảng Ngãi QNIPC06

5 Công ty Điện lực Quảng Bình

Điện lực Đồng Hới PC01AAQBH

Điện lực Quảng Trạch PC01BBQBH

Điện lực Quảng Ninh PC01CCQBH

Điện lực Bố Trạch PC01DDQBH

Điện lực Tuyên Hóa PC01EEQBH

Điện lực Lệ Thủy PC01FFQBH

Điện lực Minh Hóa PC01MMQBH

6 Công ty Điện lực Quảng Nam

Điện lực Tam Kỳ PC05AAQNM

Điện lực Núi Thành PC05BBQNM

Điện lực Hội An PC05CCQNM

Điện lực Duy Xuyên PC05DDQNM

Điện lực Tiên Phước PC05EEQNM

Điện lực Thăng Bình PC05FFQNM

Điện lực Đại Lộc PC05GGQNM

Điện lực Hiệp Đức PC05HHQNM

Điện lực Điện Bàn PC05IIQNM

Điện lực Đông Giang PC05KKQNM

Điện lực Quế Sơn PC05MMQNM

Điện lực Trà My PC05NNQNM

Điện lực Nam Giang PC05PPQNM

7 Công ty Điện lực Bình Định

Điện lực Quy Nhơn PC07AABDH

Điện lực An Nhơn PC07BBBDH

Điện lực Bồng Sơn PC07CCBDH

Điện lực Phú Phong PC07DDBDH

Điện lực Phù Mỹ PC07EEBDH

Điện lực Phú Tài PC07FFBDH

Điện lực Phù Cát PC07GGBDH

Điện lực Tuy Phước PC07HHBDH

Điện lực Hoài Ân PC07IIBDH

8 Công ty Điện lực Phú Yên

Điện lực Tuy Hòa PC08AAPYN
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Điện lực Sông Cầu PC08BBPYN

Điện lực Đông Hòa PC08CCPYN

Điện lực Sơn Hòa PC08DDPYN

Điện lực Tuy An PC08EEPYN

Điện lực Sông Hinh PC08FFPYN

Điện lực Đồng Xuân PC08GGPYN

Điện lực Phú Hòa PC08HHPYN

Điện lực Tây Hòa PC08IIPYN

9 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Điện lực Nha Trang KHPCNT

Điện lực Cam Ranh & Khánh Sơn KHPCCRKS

Điện lực Ninh Hòa KHPCNH

Điện lực Diên Khánh & Khánh Vĩnh KHPCDKKV

Điện lực Vạn Ninh KHPCVNH

Điện lực Vĩnh Hải KHPCVH

Điện lực Vĩnh Nguyên KHPCVNN

Điện lực Cam Lâm KHPCCL

10 Công ty Điện lực Gia Lai

Điện lực Pleiku PC10AAGLI

Điện lực An Khê PC10BBGLI

Điện lực Ayunpa PC10CCGLI

Điện lực KrôngPa PC10DDGLI

Điện lực Chư Sê PC10EEGLI

Điện lực KBang PC10FFGLI

Điện lực Đức Cơ PC10GGGLI

Điện lực Đak Đoa PC10HHGLI

Điện lực Chư Păh PC10IIGLI

Điện lực IaGrai PC10KKGLI

Điện lưc Kông Chro PC10LLGLI

Điện lực Mang Yang PC10MMGLI

Điện lực Chư Prông PC10NNGLI

Điện lực Phú Thiện PC10OOGLI

Điện lực Chư Pưh PC10PPGLI

11 Công ty Điện lực Quảng Trị

Điện lực Đông Hà PC02AAQTI

Điện lực Thành Cổ PC02BBQTI

Điện lực Gio Linh PC02CCQTI

Điện lực Vĩnh Linh PC02DDQTI

Điện lực Khe Sanh PC02FFQTI

Điện lực Cam Lộ PC02GGQTI

Điện lực Triệu Phong PC02HHQTI

Điện lực Hải Lăng PC02KKQTI
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Điện lực Đak Rông PC02LLQTI

12 Công ty Điện lực Đắc Nông

Điện lực Đăk RLâp PC13BBDCN

Điện lực Cư Jut PC13CCDNC

Điện lực Đăk Mil PC13DDDCN

Điện lực Krông Nô PC13EEDCN

Điện lực Gia Nghĩa PC13FFDCN

Điện lực ĐăkgLong PC13GGDCN

Điện lực Đăc Song PC13IIDCN

Điện lực Tuy Đức PC13HHDCN

13 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Công ty Điện lực Cao Bằng PA14CBG

Công ty Điện lực Hải Dương PMHDG

14 Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Điện lực Hải Châu PP0100DNG

Điện lực Liên Chiều PP0300DNG

Điện lực Sơn Trà PP0500DNG

Điện lực Cẩm Lệ PP0700DNG

Điện lực Thanh Khê PP0900DNG


